
 

 

  

STT TÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT GIÁ BHYT* THU PHÍ** 

I GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH     

1 Khám bệnh ( Bệnh viện hạng III) 33.200 33.200 

2 

Hội chẩn để xác định ca bệnh khó (chuyên gia/ca; Chỉ áp 

dụng đối với trường hợp mời chuyên gia đơn vị khác đến 

hội chẩn tại cơ sở khám, chữa bệnh).Khám Nội 

200.000 200.000 

3 Khám sức khỏe toàn diện (không kể xét nghiệm, X-quang)  160.000 

II GIÁ NGÀY GIƯỜNG BỆNH     

1 Ngày giường bệnh Hồi sức cấp cứu 312.200 312.200 

2 Ngày giường bệnh Nội khoa   

2.1 Loại 1: khoa Nội tiết tổng hợp 198.000 198.000 

2.2  Loại 2: khoa Ngoại không mổ 171.600 171.600 

2.3  Loại 3: VLTL, Phục hồi chức năng 138.600 138.600 

3 Ngày giường bệnh Ngoại khoa   

3.1 
Loại 2: Sau các phẫu thuật loại 1; Bỏng độ 3-4 từ 25 - 70% 

diện tích cơ thể 
225.200 225.200 

3.2   
Loại 3: Sau các phẫu thuật loại 2; Bỏng độ 2 trên 30% diện 

tích cơ thể, Bỏng độ 3-4 dưới 25% diện tích cơ thể 
199.600 199.600 

 3.3 
Loại 4: Sau các phẫu thuật loại 3; Bỏng độ 1, độ 2 dưới 

30% diện tích cơ thể 
168.100 168.100 
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TT DANH MỤC KỸ THUẬT 
GIÁ 

BHYT* 

THU 

PHÍ ** 

III. PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT   

A Thủ thuật     

1 Bóp bóng Ambu qua mặt nạ 227.000 227.000 

2 Cấp cứu ngừng tuần hoàn 498.000   498.000   

3 Đặt canuyn mũi hầu, miệng hầu 35.600 35.600 

4 Đặt ống nội khí quản 579.000   579.000   

5 Hút đờm   12.200  12.200  

6 Mở khí quản   734.000 734.000 

7 Thay canuyn mở khí quản 253.000  253.000  

9 Thay ống nội khí quản 579.000  579.000  

10 Chọc dò màng bụng hoặc màng phổi 143.000 143.000 

11 
Chọc tháo dịch màng bụng hoặc màng 

phổi dưới hướng dẫn của siêu âm 183.000 183.000 

12  Chọc hút khí màng phổi 150.000 150.000 

13 Chọc dò màng tim 259.000 259.000 

 14 Chọc dò tủy sống 114.000 114.000 

15 Dẫn lưu màng phổi tối thiểu 607.000 607.000 

16 Đặt catheter TM trung tâm một nòng 664.000 664.000 

17 Đặt catheter TM trung tâm nhiều nòng 1.137.000 1.137.000 

18 Đặt sonde dạ dày 94.300 94.300 

19 Khí dung  23.000 23.000 

20 Rửa dạ dày 131.000 131.000 

21 
Đặt ống thông Blakemore vào thực 

quản cầm máu 
807.000 807.000 

22 Đo áp lực ổ bụng 485.000 485.000 

23 
Thụt tháo phân hoặc đặt sonde hậu 

môn 
85.900  85.900  

24 Thông đái 94.300  94.300  

25 Nội soi tai 40.000  40.000  

26 Nội soi mũi 40.000  40.000  

27 Nội soi họng 40.000  40.000  

28 Nội soi tai mũi họng 208.000  208.000  

    

TT DANH MỤC KỸ THUẬT 
GIÁ 

BHYT* 

THU 

PHÍ ** 

29 Nhét meche hoặc bấc mũi 124.000 124.000 

30 Lấy dị vật họng 41.600 41.600 

31 Lấy dị vật tai ngoài đơn giản 65.600 65.600 

32 Lấy dị vật trong mũi không gây mê 201.000 201.000 

33 
Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài 

từ trên 15 cm đến 30 cm nhiễm trùng 
139.000 139.000 

34 
Thay băng vết thương hoặc mổ chiều 

dài ≤ 15cm 
60.000 60.000 

35 
Thay băng vết thương chiều dài trên 

15cm đến 30 cm 
85.000 85.000 

36 
Thay băng cắt lọc vết thương mạn tính 

(vết loét bàn chân do đái tháo đường) 
258.000 258.000 

37 Chọc hút tế bào tuyến giáp 116.000 116.000 

38 
Chọc hút tế bào tuyến giáp dưới hướng 

dẫn của siêu âm 
158.000 158.000 

39 Chọc hút dịch điều trị u nang giáp 170.000 170.000 

40 
Chọc hút dịch điều trị u nang giáp 

dưới hướng dẫn của siêu âm 
228.000 228.000 

41 
Gọt chai chân (gọt nốt chai) trên người 

bệnh đái tháo đường 
271.000 271.000 

42 
Tháo móng quặp trên người bệnh đái 

tháo đường (thủ thuật loại II) 
414.000  414.000  

43 Tiêm (bắp hoặc dưới da hoặc tĩnh mạch) 12.800 12.800 

44 Truyền tĩnh mạch 22.800 22.800 

 B Phẫu thuật   

1 
Phẫu thuật loại 1 mổ nội soi tuyến nội 

tiết có dùng dao siêu âm 5.916.000 5.916.000 

2 
Phẫu thuật loại 2 mổ mở tuyến nội tiết 

có dùng dao siêu âm 
4.569.000 4.569.000 

3 
Phẫu thuật loại 3 mổ mở tuyến nội tiết 

có dùng dao siêu âm 
4.348.000 4.348.000 

4 Dẫn lưu áp xe tuyến giáp 243.000 243.000 

5 Cắt u nang giáp móng 2.190.000 2.190.000 

6 Cắt u da đầu lành, đường kính dưới 5 cm 729.000 729.000 

7 
Cắt u da đầu lành, đường kính từ 5 cm 

trở lên 
1.156.000 1.156.000 

8 
Cắt u nhỏ lành tính phần mềm vùng 

hàm mặt (gây mê nội khí quản) 
2.737.000 2.737.000 
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TT DANH MỤC KỸ THUẬT 
GIÁ 

BHYT* 

THU 

PHÍ ** 

IV  DỊCH VỤ XÉT NGHIỆM   

 A Huyết học   

 1 Co cục máu đông 15.300 15.300 

 2 Định lượng yếu tố I (fibrinogen) 58.000 58.000 

 3 Định nhóm máu hệ ABO tại giường     23.700 23.700 

 4 Định nhóm máu ABO   40.200 40.200 

 5 Định nhóm máu hệ Rh(D)   32.000 32.000 

 6 Hồng cầu lưới   27.200 27.200 

 7 Huyết đồ   67.600 67.600 

 8 Máu lắng (bằng máy tự động) 35.600 35.600 

 9 
Phản ứng hoà hợp có sử dụng kháng 

globulin người (Kỹ thuật ống nghiệm) 
76.900 76.900 

 10 
Phản ứng hòa hợp trong môi trường 

nước muối ở 22OC (KT ống nghiệm) 
28.600 28.600 

 11 Thể tích khối hồng cầu (Hematocrit) 17.800 17.800 

 12 Thời gian máu chảy  13.000 13.000 

 13 Thời gian máu đông 13.000 13.000 

 14 
Thời gian Prothombin (PT,TQ) bằng 

máy bán tự động 
65.300 65.300 

15 Thời gian thrombin (TT): máy bán tự động 41.500 41.500 

 16 
Thời gian thromboplastin hoạt hóa 

từng phần (APTT): máy bán tự động 
41.500 41.500 

17 
Định lượng Fibrinogen (Yếu tố I) bằng 

phương pháp trực tiếp:  máy bán tự động 
105.000 105.000 

18 Nhuộm soi tìm KST sốt rét trong máu   37.900 37.900 

19 
Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi 

bằng máy đếm laser 
47.500 47.500 

20 
Xét nghiệm các loại dịch, nhuộm và 

chẩn đoán tế bào học 
170.000 170.000 

 B Hóa sinh Máu   

1 ACTH 82.000 82.000 

2 Thyroglobulin (TG) 179.000 179.000 

3 Alpha FP (AFP) 92.900 92.900 

4 CA 125 140.000 140.000 

5 CA 15 - 3 152.000 152.000 

6 CA 19-9 140.000 140.000 

7 CA 72 -4 135.000 135.000 

8 PSA 92.900 92.900 

9 CEA 87.500 87.500 

10 Cyfra 21 - 1 98.400 98.400 

11 Anti - TG 273.000 273.000 

12 
Anti - TPO (Anti- thyroid Peroxidase 

antibodies) định lượng 
207.000 207.000 

13 Calcitonin 135.000 135.000 

14 Calci 13.000 13.000 

15 Ca++ máu 16.400 16.400 

16 CK-MB 38.200 38.200 

17 CPK 27.300 27.300 

18 Cortison 92.900 92.900 

19 C-Peptid 174.000 174.000 

20 Định lượng Insulin 82.000 82.000 

21 TRAb định lượng 414.000 414.000 

22 PTH 240.000 240.000 

23 Prolactin 76.500 76.500 

TT DANH MỤC KỸ THUẬT 
GIÁ 

BHYT* 

THU 

PHÍ ** 

24 Progesteron 82.000 82.000 

25 Testosteron 95.100 95.100 

26 Điện giải đồ (Na, K, CL) 29.500 29.500 

 27 
Định lượng Bilirubin TP hoặc trực 

tiếp; các enzyme: GOT hoặc GPT… 
21.800 21.800 

28 

Định lượng mỗi chất Albumine; 

Creatine; Globuline; Glucose; Protein 

toàn phần, Ure, Axit Uric, Amylase,… 

21.800 21.800 

 29 Định lượng Ethanol (cồn)  32.800 32.800 

30 
Định lượng Tryglyceride hoặc Cholesterol 

toàn phần hoặc HDL-Cholesterol hoặc 

LDL - Cholesterol  
27.300 27.300 

31 Định lượng Sắt huyết thanh 32.800 32.800 

32 Ferritin 82.000 82.000 

33 Đường máu mao mạch 15.500 15.500 

34 Gama GT 19.500 19.500 

35 HbA1C 102.000 102.000 

36 IgA/IgG/IgM/IgE (1 loại) 65.600 65.600 

37 Nồng độ rượu trong máu 30.500 30.500 

38 Phản ứng CRP 21.800 21.800 

39 CRP định lượng 54.600 54.600 

40 T3/FT3/T4/FT4 (mỗi 1 loại) 65.600 65.600 

41 Troponin T/I (mỗi loại) 76.500 76.500 

42 TSH 60.100 60.100 

43 Định lượng Fructosamin 92.900 92.900 

C  Nước tiểu   

1 
Xét nghiệm tế bào cặn nước tiểu (bằng 

phương pháp thủ công) 
43.700 43.700 

2 Tổng phân tích nước tiểu  27.800 27.800 

3 Định lượng Protein niệu 14.000 14.000 

4 Micro Albumin (MAU) 43.700 43.700 

5 Ure/Axit Uric/Creatinin niệu 16.400 16.400 

D Dịch chọc dò   

1 Clo  dịch 22.800 22.800 

2 Glucose dịch 13.000 13.000 

3 Phản ứng Pandy  8.600 8.600 

4 Protein dịch 10.900 10.900 

5 Rivalta 8.600 8.600 

6 Xét nghiệm tế bào  92.900 92.900 

Đ Vi sinh   

1 AFB trực tiếp nhuộm huỳnh quang 67.800 67.800 

2 Anti-HIV (nhanh) 55.400 55.400 

3 Anti-HCV (nhanh) 55.400 55.400 

4 Chlamydia test nhanh 74.000 74.000 

5 Dengue NS1Ag/IgM-IgG test nhanh 135.000 135.000 

6 HBeAg test nhanh 61.700 61.700 

7 HBsAg (nhanh) 55.400 55.400 

8 Helicobacter pylori Ag test nhanh 161.000 161.000 

9 Hồng cầu trong phân test nhanh 67.800 67.800 

10 HC, bạch cầu trong phân soi trực tiếp 39.500 39.500 

11 Ký sinh trùng/ Vi nấm soi tươi 43.100 43.100 

12 Vi khuẩn nhuộm soi 70.300 70.300 

13 Trứng giun sán phương pháp trực tiếp 148.000 148.000 

15 Vi khuẩn nhuộm soi  70.300 70.300 
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STT TÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT GIÁ BHYT* THU PHÍ** 

V. GIÁ DỊCH VỤ CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH, TDCN     

A  Siêu âm         

1 Siêu âm 43.900 43.900 

2 Siêu âm Doppler màu tim hoặc mạch máu 233.000 233.000 

B Thăm dò chức năng     

1 Điện tâm đồ ( Điện tim) 35.400 35.400 

2 Lưu huyết não 46.000 46.000 

3 Đo chức năng hô hấp 133.00 133.00 

4 Nghiệm pháp dung nạp glucose cho bệnh nhân thường 132.000 132.000 

5 Nghiệm pháp dung nạp glucose cho người bệnh thai nghén 162.000 162.000 

C  Chụp X - quang số hóa 171.600 171.600 

1  Chụp X-quang số hóa 1 phim ( Áp dụng cho 01 vị trí) 68.300 68.300 

2 Chụp X-quang số hóa 2 phim ( Áp dụng cho 01 vị trí) 100.000 100.000 

3 Chụp X-quang số hóa 3 phim ( Áp dụng cho 01 vị trí)  125.000 125.000 

4   Chụp XQ số hóa ổ răng hoặc cận chóp 20.700 20.700 

 5 Chụp thực quản có uống thuốc cản quang số hóa 239.000 239.000 

6 Chụp dạ dày-tá tràng có uống thuốc cản quang số hóa 239.000 239.000 

7 Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang số hóa 279.000 279.000 

8 Đo mật độ xương 2 vị trí (bằng phương pháp DEXA) 144.000 144.000 

9 Đo mật độ xương ( bằng phương pháp siêu âm) 22.800 22.800 
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